
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

01/11/2016 Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Đà Lạt 1 000 000

02/11/2016 Trần Hoàng Thoại An - Phan Đình Phùng 1 000 000

08/11/2016 Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 500 000

Bà Hoàng Thị Hảo - Úc 2 000 000

Gđ bé Anh Thi - Nguyễn Văn Trỗi 100 000

17/11/2016 Đặc sản Hoa Hường - Đà Lạt 1 000 000

Thực khách ẩn danh 50 000

24/11/2016 Ông Ngô Sở Châu - Anh: 50 AUD * 16,700 835 000

Ông Trần Truyền Huấn - Anh: 50 AUD * 16,700 835 000

Bà Bùi Cảnh - USA : 100USD * 22,700 2 270 000

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Đà Lạt 2 000 000

29/11/2016 MTQ ẩn danh 500 000

0 12 090 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

01/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

03/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 200

04/11/2016 Chị Hoa - Thi Sách ớt tươi kg 1.3

07/11/2016 Phan Thị Kim Hoa - Đà Lạt gạo kg 25

08/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 15

10/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 220

Biệt thự số 7 - Phước Thành gạo kg 25

12/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 5

15/11/2016 Chị Hoa - Thi Sách nhãn kg 1.5

Cô Hồng - Đà Lạt su su kg 23

Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

17/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 220

Chị Hoa - Thi Sách cải thảo kg 10

19/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 5

22/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt chả lụa kg 6

Cô Loan - Nguyễn Công Trứ gạo kg 50

26/11/2016 Cô Hồng - Đà Lạt su su kg 10

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

29/11/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

Chi tiết ĐVT Số lượng

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 11/2016

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 12 090 000



Gạo kg 100

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 59

Đậu khuôn miếng 640

Thực phẩm tươi sống kg 51


